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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Việc đánh giá nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành (TACN) là rất 

hữu ích và cấp thiết, đặc biệt đối với nhóm sinh viên đã hoàn thành chương trình TACN. Đây là đối 

tượng đã có trải nghiệm học tập TACN trên giảng đường cũng như có những nhu cầu, mong muốn 

cho việc học TACN sau khi đã hoàn thành chương trình TACN. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Đánh giá 

thực trạng và nhu cầu học TACN của sinh viên Y chính quy từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 sau khi đã 

hoàn thành học phần TACN của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2. Tìm hiểu một số đề xuất nâng 

cao chất lượng học tập và sử dụng TACN của sinh viên chính quy từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
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Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, gồm 348 sinh viên y khoa, sinh viên trả lời bằng cách điền trực tiếp vào 

bảng câu hỏi. Kết quả: Nghe-nói là kĩ năng khiến sinh viên chưa tự tin nhất với tỉ lệ 56,9%. Có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ tiếp tục học TACN giữa các nhóm ý kiến về mức độ quan trọng 

của TACN. Phương pháp Thảo luận case lâm sàng nhận được nhiều đánh giá tích cực, có 52,16% 

sinh viên đánh giá hiệu quả phương pháp này từ “khá hiệu quả” đến “rất hiệu quả”. Bệnh học và 

điều trị là nội dung TACN sinh viên muốn được học nhất. Nghe-nói là kĩ năng sinh viên muốn học 

nhất sau khi hoàn thành tín chỉ TACN. Các đề xuất mong muốn chương trình TACN hiện tại cải 

thiện mảng kĩ năng nghe – nói, tăng tính ứng dụng trong phương pháp giảng dạy. Đồng thời, cần 

có sự hỗ trợ trong việc đưa TACN vào các môn học chuyên ngành và hoạt động ngoại khóa. Kết 

luận: Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình TACN của trường có nhu cầu học TACN và nhu 

cầu này liên quan chặt chẽ đến chuyên môn Y và cải thiện kĩ năng nghe - nói. Các đề xuất mong 

muốn quá trình học TACN có thêm sự tương tác và hỗ trợ từ các đối tượng khác để nâng cao chất 

lượng học tập và sử dụng TACN. 

 Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh chuyên ngành Y khoa. 

ABSTRACT  

REALITY AND NEEDS FOR LEARNING AND USING MEDICAL 

ENGLISH OF 3th AND 6th YEARS MEDICAL STUDENTS AT CAN THO 

UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 

Le Ho Bao Chau, Lam Thi Thuy Tien 

Can Tho university of Medicine and Pharmacy 
  Background: The investigation of the need for learning and using medical English is very 

useful and urgent, especially for students who have completed medical English courses at university. 

They have experiences in learning medical English at school as well as the needs for learning 

medical English after completing the medical English courses. Objectives: 1. Surveying the current 

status and the demand for learning medical English of 3th to 6th year medical students who have 

completed medical English course at Can Tho University of Medicine and Pharmacy. 2. Suggesting 

measures to improve the quality of learning and using medical English among the students. 

Materials and methods: Descriptive cross-sectional study with a single random sample, including 

348 medical students who answer by filling out the questionnaire directly. Results: Listening- 

Speaking is the skill that the students feel least confident with the percentage of 56,9%. Reading is 

the skill that students feel most confident with the percentage of 71,26%. There is a statistically 

significant difference in the rate of continuing learning medical English among groups of opinions 

about the importance of medical English. Clinical case discussion is the method received a great 

deal of positive reviews, with 52.16% of students have rated its effectiveness as "quite effective" to 

"very effective”. After completing the medical English credits in the university, listening - speaking 

is the skill and pathology - treatment is the field that students want to learn the most. Proposals for 

the medical English credits to improve listening-speaking skill and the applicability in teaching 

methods. At the same time, there is a need for support in bringing medical English into specialized 

subjects and extracurricular activities. Conclusion: Students who completed medical English 

credits have the need to learn medical English and it is closely related to medical specialization and 

listeing-speaking skill. Proposals want the process of learning medical English to have more 

interaction and support from other subjects to improve the quality of learning and using medical 

English. 

  Keywords: English for specific purpose, English for medical purpose. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành ngày càng trở nên quan trọng đối 

với nhiều môn học, đặc biệt ở cấp bậc đại học. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh sự cần 

thiết của tiếng Anh chuyên ngành đối với nhu cầu tương lai của sinh viên như Fang (1987) 

[3], Chia et al. (1999) [2], Rodis et al. (2011) [7]. Năm 2012, Nguyễn Thị Tuyết Minh [1] 

tiến hành khảo sát thái độ của sinh viên Y năm thứ 2 về việc học tiếng Anh chuyên ngành 

ở trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Quá trình khảo sát ngẫu nhiên 135 sinh viên y năm thứ 

2 cho kết quả: Nhu cầu của sinh viên về học tiếng Anh chuyên ngành là được học cả 4 kĩ 

năng: nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, sinh viên còn muốn được học chuyên ngành Y bằng 

tiếng Anh. Để có góc nhìn cụ thể và chi tiết hơn về nhu cầu này, việc đánh giá nhu cầu học 

và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành là rất hữu ích và cấp thiết, đặc biệt đối với nhóm đối 

tượng sinh viên Y từ năm thứ 3 đến năm thứ 6, các sinh viên này đã hoàn thành chương 

trình tiếng Anh chuyên ngành. Vì những lý do trên, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tiến 

hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành của 

sinh viên Y đa khoa từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ” nhằm 

mục tiêu: 

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên Y chính 

quy từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 sau khi đã hoàn thành học phần Anh văn chuyên ngành. 

- Tìm hiểu một số đề xuất nâng cao chất lượng học tập và sử dụng tiếng Anh chuyên 

ngành của sinh viên chính quy từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 trường Đại học Y Dược Cần Thơ.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng của nghiên cứu gồm 348 sinh viên Y chính quy khóa 39, 40, 41, 42 năm 

học 2018-2019 tại trường Đại học Y dược Cần Thơ. Các sinh viên tham gia nghiên cứu đều 

đã hoàn thành học phần TACN. 

 2.2. Phương pháp nghiên cứu 

  Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.  

  Cỡ mẫu:  

  Tiêu chuẩn chọn mẫu: Sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ ngành Y đa khoa 

khóa 39, 40, 41, 42 hệ chính quy năm học 2018-2019. 

Cách tính cỡ mẫu: Tổng số sinh viên ngành Y đa khoa khóa 39, 40, 41, 42 hệ chính quy 

năm học 2018-2019 (Theo chương trình và kế hoạch đào tạo đại học trường Đại học Y dược 

Cần Thơ năm học 2018-2019) : N= 3688 

  Cỡ mẫu ước tính tỉ lệ trong quần thể: 𝑛 = 𝑍1−∝/2
2 𝑝 𝑥 ( 1−𝑝)

𝑑2
 

  Trong đó: n: Cỡ mẫu cần có.  p: Tỷ lệ trong các nghiên cứu tương tự.  

       Theo Langgeng Budianto* (2014) [4], 50% sinh viên được khảo sát cho rằng nói và 

đọc là 2 kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai của họ.   

            p= 0,5 

            d: Khoảng sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ từ mẫu và tỷ lệ thật của quần thể. Chọn d=0,05 

  Với α =0,05, Z1- α/2= 1,96. Ta có: 𝑛 = 1,962𝑥 
0,5 𝑥 0,5

0,052
= 384 = P (cỡ mẫu ước tính) 

  Điều chỉnh cỡ mẫu dựa theo kích thước dân số đích (N = 3688) 

  n (hiệu chỉnh) = 348 (sinh viên) 
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  Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu phân tầng kết hợp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 

Mẫu phân tầng theo khóa, lựa chọn số lượng sinh viên trong mỗi khóa dựa theo tỉ lệ sinh 

viên của khóa / tổng số sinh viên 4 khóa cần khảo sát. 

  Thu thập và xử lí số liệu: Các số liệu sẽ được ghi nhận qua bảng câu hỏi, sau đó sẽ 

nhập vào máy tính và được xử lý bằng phần mềm SPSS và Excel. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

  Đặc điểm dân số nghiên cứu: Từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2019, đã có 348 sinh 

viên trong tổng số 3688 sinh viên khóa 39, 40, 41, 42 hệ chính quy trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ tham gia nghiên cứu, 100% sinh viên tham gia nghiên cứu đều đã hoàn thành tín 

chỉ TACN, trong đó nam giới chiếm 50,8 %, tỉ lệ sinh viên theo khóa 39; 40; 41; 42 tương 

ứng với số lượng sinh viên mỗi khóa: 22,4% 23,6% 28,7% 25,3%. 

 3.1. Thực trạng và nhu cầu học TACN của sinh viên Y chính quy từ năm thứ 3 đến 

năm thứ 6 sau khi hoàn thành học phần TACN của trường Đại học Y dược Cần Thơ. 

Bảng 1. Sinh viên tự đánh giá các kĩ năng tiếng Anh của bản thân hiện tại. 

Kĩ năng sinh viên cảm thấy tự tin Kĩ năng sinh viên cảm thấy chưa tự tin 

Đọc hiểu 71,26% Nghe nói 56,9% 

Dịch thuật 11,78% Viết 25,86% 

Nghe nói 11,49% Dịch thuật 12,07% 

Viết 5,46% Đọc hiểu 5,17% 

  Nhận xét: Đọc hiểu là kĩ năng được nhiều sinh viên cảm thấy tự tin nhất với tỉ lệ 

71,26%. Viết là kĩ năng chiếm tỉ lệ ít nhất với 5,46%. Về các kĩ năng chưa cảm thấy tự tin, 

nghe nói là kĩ năng chiếm tỉ lệ cao nhất với 56,9%, đọc hiểu là kĩ năng chiếm tỉ lệ thấp nhất 

với 5,17%. 

Bảng 2. Tần suất sử dụng TACN của sinh viên sau khi hoàn thành học phần TACN 

Tần suất Tỉ lệ (%) 

Rất thường xuyên 1,72 

Thường xuyên 14,66 

Thỉnh thoảng 53,74 

Hiếm khi 29,89 

Không tiếp xúc 0 

  Nhận xét: Tất cả sinh viên trả lời khảo sát đều có sử dụng TACN sau khi hoàn thành 

học phần TACN. Sinh viên sử dụng ở mức độ “thỉnh thoảng” chiếm tỉ lệ cao nhất với 

53,74%, Chiếm tỉ lệ thấp nhất là mức độ rất thường xuyên, chiếm 1,72%. 

Bảng 3. Sinh viên đánh giá tầm quan trọng của việc tiếp tục học TACN và tỉ lệ tiếp tục học 

TACN sau khi hoàn thành học phần TACN 

Mức độ quan trọng Tiếp tục học TACN p 

Có Không 

n % n % <0,001* 

Rất quan trọng 130 73,45 47 26,55 

Khá quan trọng 35 50,0 35 50,0 

Quan trọng 52 57,78 38 42,22 

Ít quan trọng 3 33,3 6 66,7 

Không quan trọng 0 0 2 100 

Tổng 220 63,21 128 36,78 
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  *Chi-square 

  Nhận xét: Các sinh viên đánh giá tầm quan trọng của TACN ở mức “rất quan trọng” 

và “khá quan trọng” có 73,45% và 50% tiếp tục duy trì việc học TACN. 

Các sinh viên đánh giá tầm quan trọng của TACN ở mức “ít quan trọng” có 33,3 % tiếp tục 

duy trì việc học TACN. 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ tiếp tục học TACN giữa các nhóm ý kiến về 

mức độ quan trọng của TACN với p < 0,001. 

Bảng 4. Sinh viên đánh giá hiệu quả các phương pháp học TACN 

 
Đọc hiểu – Dịch 

thuật (%) 

Trình bày chuyên 

đề(%) 

Thảo luận case lâm 

sàng (%) 

Không hiệu quả 1,57 4,69 2,75 

Ít hiệu quả 11,76 25,39 6,67 

Tương đối hiệu quả 49,8 43,75 38,43 

Khá hiệu quả 25,88 19,53 32,94 

Rất hiệu quả 10,98 6,64 19,22 

  Nhận xét: Trong 3 phương pháp, trình bày chuyên đề là phương pháp có tỉ lệ đánh 

giá hiệu quả dưới mức trung bình (bao gồm ít và không hiệu quả) cao nhất với 30,08% và 

tỉ lệ trên mức trung bình (bao gồm khá hiệu quả và rất hiệu quả) thấp nhất với 26,17%. Thảo 

luận case lâm sàng được đánh giá hiệu quả trên trung bình cao nhất với tỉ lệ với 52,16% và 

mức độ dưới trung bình thấp nhất với 9,42%.  

Bảng 5. Các nội dung TACN sinh viên muốn học sau khi kết thúc học phần TACN (có thể 

lựa chọn nhiều nội dung) 

Nội dung Số lượt lựa chọn 

Bệnh học và điều trị 186/250 

Triệu chứng học 93/250 

Các tiến bộ và ứng dụng y khoa trong nước và quốc tế 91/250 

Y học thường thức 60/250 

  Nhận xét: Bệnh học và điều trị là nội dung nhiều sinh viên lựa chọn nhất với 186/250 

sinh viên tham gia khảo sát. Y học thường thức chiếm tỉ lệ thấp nhất với 60/250 sinh viên. 

Bảng 6. Kĩ năng sinh viên muốn học nhất sau khi hoàn thành học phần TACN 

  Nhận xét: Nghe nói là kĩ năng sinh viên muốn học nhất sau khi hoàn thành học phần 

TACN (42,34%), tiếp theo sau là dịch thuật và đọc hiểu với lần lượt 26,61% và 25,4%. Viết 

chiếm tỉ lệ thấp nhất với 5,65%. 

 3.2. Một số đề xuất nâng cao chất lượng học tập và sử dụng TACN của sinh viên 

chính quy từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 trường Đại học Y Dược Cần Thơ.  

  3.2.1. Đề xuất về nâng cao chất lượng học tập TACN của sinh viên: 

   Nhấn mạnh quá trình học tâp TACN là liên tục ngay từ khi bắt đầu, giúp sinh viên 

nhận thức được đầy đủ về tầm quan trọng của TACN khi bước vào môn học. 

Kĩ năng Tỉ lệ (%) 

Nghe nói 42,34 

Dịch thuật 26,61 

Đọc hiểu 25,4 

Viết 5,65 
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Phương pháp giảng dạy thông qua thuyết trình đạt hiệu quả không cao, sinh viên không tìm 

hiểu vấn đề một cách toàn diện mà chỉ quan tâm tới phần được phân công. 

Chương trình TACN hiện tại cần tập trung nhiều hơn vào mảng kĩ năng nghe – nói. Bổ sung 

các yêu cầu tự học liên quan đến kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên. 

       3.2.2. Đề xuất về nâng cao chất lượng sử dụng TACN của sinh viên:  

   Cần bổ sung các tiết dạy của các bác sĩ lâm sàng, có thể kết hợp với Câu lạc bộ 

Anh văn chuyên ngành (CLB AVCN) và phòng Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế để 

có thêm sự hỗ trợ và tạo hứng thú trong sinh viên. 

   Cần kết hợp nội dung TACN vào các môn học khác, để TACN trở thành 1 phần 

trong các bài tập nhóm dưới dạng dịch thuật, chuyên đề ngoại văn, kiểm tra giữa kỳ,… nhằm 

mục đích tạo điều kiện cho sinh viên không ngừng tự học và tìm hiểu thêm. 

   Tăng thêm các buổi giao lưu, trao đổi với các bác sĩ nước ngoài. Tạo mối liên hệ 

giữa các giảng viên, các sinh viên khóa trên và CLB AVCN để mở thêm nhiều lớp giảng 

dạy hoặc trao đổi, giải đáp thắc mắc cho sinh viên có nhu cầu. 

IV. BÀN LUẬN 

 4.1. Nhu cầu học TACN của sinh viên Y sau khi đã hoàn thành học phần TACN. 

    Nghe-nói là kĩ năng chiếm tỉ lệ cao nhất khiến sinh viên chưa tự tin, đồng thời chiếm 

tỉ lệ thấp nhất trong các kĩ năng sinh viên cảm thấy đây là thế mạnh. Ngược lại, đọc hiểu là 

kĩ năng được nhiều sinh viên xem là thế mạnh khi chiếm tỉ lệ cao nhất trong các kĩ năng 

sinh viên cảm thấy tự tin với 71,26% và thấp nhất trong số các kĩ năng sinh viên chưa tự tin 

với 5,17%. Kết quả trên có sự tương đồng với Muhammad Arfan Lodhi và cộng sự [5] khi 

71% sinh viên được hỏi tự đánh giá kĩ năng nói của họ là chưa đạt tiêu chuẩn. 

  Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của TACN: Hầu hết sinh viên đều nhận 

thức được tầm quan trọng của TACN. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của 

Muhammad Arfan Lodhi [5] và cộng sự với 87,5% sinh viên đánh giá TACN là quan trọng, 

Mustafa and Raşide [6], sinh viên Y đánh giá TACN quan trọng vì TACN sẽ là 1 phần trong 

sự nghiệp của họ sau này, hơn là 1 môn học trong quá trình là sinh viên. Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê chứng tỏ có liên quan giữa mức độ quan trọng trong đánh giá của sinh viên 

và tỉ lệ sinh viên tiếp tục học TACN sau khi hoàn thành chương trình TACN. Sinh viên 

đánh giá mức độ quan trọng của việc tiếp tục học TACN càng cao thì tỉ lệ tiếp tục theo học 

càng cao. Tuy nhiên tỉ lệ sinh viên đánh giá mức độ “rất quan trọng” tiếp tục học là 73,45% 

và tỉ lệ này ở nhóm “khá quan trọng” là 50% cho thấy vẫn còn sinh viên mặc dù hiểu được 

vai trò của TACN nhưng không tiếp tục rèn luyện thêm vốn kiến thức TACN của bản thân. 

Kết quả này có thể được giải thích dựa vào bảng 2 khi sinh viên sau khi hoàn thành chương 

trình TACN, tần suất tiếp xúc với TACN chủ yếu ở mức độ “thỉnh thoảng”, chỉ có 16,38% 

sinh viên tiếp xúc với TACN với tần suất “Thường xuyên” và “Rất thường xuyên”.  

  Đánh giá các phương pháp đã được dạy: Trình bày chuyên đề là phương pháp đã 

được áp dụng trong quá trình giảng dạy TACN tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tuy 

nhiên phương pháp này có tỉ lệ đánh giá hiệu quả dưới mức trung bình (ít và không hiệu 

quả) cao nhất với 30,08% và tỉ lệ trên mức trung bình (khá và rất hiệu quả) thấp nhất với 

26,17%, kết quả này nghĩ do: tính ứng dụng thực tế của phương pháp này trong quá trình 

thực hành lâm sàng của sinh viên Y đa khoa chưa cao. Thảo luận case lâm sàng được đánh 

giá hiệu quả trên trung bình cao nhất với tỉ lệ với 52,16% và mức độ dưới trung bình thấp 

nhất với 9,42%. Quá trình thảo luận case lâm sàng giúp sinh viên có cái nhìn đa chiều về 
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một vấn đề thực tế đang xảy ra trên bệnh nhân để từ đó đưa ra được phương án giải quyết 

hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tính ứng dụng làm tăng hứng thú tìm tòi, học hỏi của sinh viên, 

giúp sinh viên duy trì động lực với việc học TACN. Đồng thời, phương pháp này đòi hỏi 

sinh viên có sự tự tin trong giao tiếp mới có thể thảo luận, tìm hiểu và giải quyết vấn đề, từ 

đó góp phần giúp phát triển kĩ năng giao tiếp, nâng cao sự tự tin của sinh viên. 

  Nội dung muốn được học: Bệnh học và điều trị chiếm tỉ lệ cao nhất. Kết quả này 

phù hợp với mục đích học của sinh viên, tập trung vào nhóm kiến thức chuyên môn Y. 

  Kĩ năng muốn được học: Nghe nói là kĩ năng sinh viên muốn học nhất sau khi hoàn 

thành tín chỉ TACN (42,34%). Kết quả này phù hợp với bảng 3 khi kĩ năng chưa tự tin nhất 

là nghe – nói. 

 4.2. Các đề xuất nâng cao chất lượng học tập và sử dụng TACN của sinh viên.: 

  Đề xuất cho rằng việc học TACN nên được bắt đầu ngay từ năm đầu đại học. Ý kiến 

này tương đồng với nghiên cứu của Muhammad Arfan Lodhi [5] cho rằng tiếng Anh cơ bản 

và TACN đều nên được giảng dạy ở năm đầu đại học. Bên cạnh đó, các ý kiến về phương 

pháp giảng dạy thông qua thuyết trình chưa thực sự có hiệu quả, phù hợp với kết quả khảo 

sát khi sinh viên đánh giá hiệu quả của phương pháp này chưa cao và nội dung TACN sinh 

viên muốn học tập trung vào các kiến thức chuyên môn Y và tính ứng dụng lâm sàng. Do 

đó, ý kiến cần bổ sung các tiết dạy do các bác sĩ lâm sàng phụ trách, có thể kết hợp với CLB 

AVCN, phòng Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế để có thêm sự hỗ trợ về nhân lực là 

phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của sinh viên. 

  Các ý kiến tập trung nhấn mạnh vai trò của TACN và quá trình học tập TACN là 

liên tục ngay từ khi bắt đầu, giúp sinh viên nhận thức được đầy đủ về tầm quan trọng của 

TACN khi bước vào môn học. 

  Các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TACN mong muốn có sự kết hợp nội 

dung TACN vào các môn học khác. Đồng thời, tạo mối liên hệ giữa các giảng viên, các sinh 

viên khóa trên có nhiều kinh nghiệm về TACN nhằm mục đích tạo động lực cho sinh viên 

tự học và tìm hiểu thêm. Đây là 1 giải pháp hiệu quả giúp nâng cao tần suất tiếp xúc với 

TACN của sinh viên sau khi hoàn thành chương trình TACN. Khi tần suất tiếp xúc với 

TACN tăng lên, sinh viên sẽ có thêm sự tự tin và động lực tiếp tục học TACN, góp phần 

giải quyết tình trạng sinh viên dù nhận thức được vai trò của TACN nhưng không tiếp tục 

học sau khi đã hoàn thành chương trình TACN.  

V. KẾT LUẬN 

  Sinh viên sau khi hoàn thành học phần TACN của trường có nhu cầu học TACN và 

nhu cầu này liên quan chặt chẽ đến chuyên môn Y và kĩ năng nghe - nói.  

Các đề xuất từ sinh viên tập trung vào mong muốn chương trình TACN hiện tại cải thiện 

mảng kĩ năng nghe – nói cho sinh viên, tăng cường tính ứng dụng trong phương pháp giảng 

dạy. Đồng thời, cần có sự tương tác và hỗ trợ của các bộ môn, câu lạc bộ, hội nhóm khác 

trong việc đưa TACN vào các môn học chuyên ngành và các hoạt động ngoại khóa nhằm 

nâng cao chất lượng học và sử dụng TACN.  
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TÓM TẮT 

  Đặt vấn đề: Tuân thủ điều là yếu tố quan trọng trong điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS 

nhằm tránh nguy cơ kháng thuốc và quyết định sự thành công của điều trị. Mục tiêu nghiên cứu: 

(1) Xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân nhiễm HIV; (2) Tìm hiểu một số yếu tố liên 

quan đến việc không tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân nhiễm HIV tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc 

Trăng năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu cắt ngang mô tả 

trên 350 bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Sóc Trăng từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019. Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ bệnh án và phỏng 

vấn bệnh nhân. Tuân thủ điều trị được đánh giá bằng bộ câu hỏi phỏng vấn. Bệnh nhân được xem 

là tuân thủ điều trị khi uống đúng thuốc trong chỉ định, tái khám và xét nghiệm đúng hẹn. Kết quả: 

Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV tuân thủ điều trị ARV là 75,7%. Trong đó tỷ lệ bệnh nhân uống đúng 

thuốc là 98,3%, uống đúng liều là 86,3%, uống đúng giờ là 87,4%, uống đúng cách là 94,6%, tái 

khám đúng hẹn là 99,4%. Có mối liên quan giữa tuân thủ điều trị với nhóm tuổi, tình trạng hôn 

nhân, sử dung chất gây nghiện. Kết luận: Bệnh nhân nhiễm HIV tuân thủ điều trị ARV chung là 

75,7%. Do đó cần tăng cường hơn nữa công tác tư vấn, cung cấp kiến thức về tuân thủ điều trị và 

các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng bệnh nhân HIV để tối ưu hoá việc tuân thủ điều trị.  

Từ khoá: điều trị ARV, HIV/AIDS, tuân thủ điều trị, yếu tố liên quan 

 


